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ChươngChương 1: 1: 
KHKHÁÁI QUI QUÁÁT CHUNG VT CHUNG VỀỀ PROTEINPROTEIN

1.1. 1.1. NhNhữữngng đđặặcc trưngtrưng chungchung ccủủaa nhnhóómm chchấấtt proteinprotein
Protein  Protein  đưđượợcc phpháátt hihiệệnn llầầnn đđầầuu tiêntiên ởở ththếế kkỷỷ XVIII  XVIII  
(1745  (1745  bbởởii
BeccariBeccari); ); mmớớii đđầầuu đưđượợcc ggọọii llàà allbuminallbumin ((lònglòng trtrắắngng trtrứứngng). ). 
MãiMãi đđếếnn nămnăm 1838 , 1838 , MulderMulder llầầnn đđầầuu tiêntiên đưađưa rara thuthuậậtt ngngữữ
proteinprotein ((xuxuấấtt phpháátt ttừừ chchữữ HyHy llạạpp proteosproteos nghnghĩĩaa llàà ““đđầầuu
tiêntiên””, , ““quanquan trtrọọngng nhnhấấtt””). ). BiBiếếtt đưđượợcc ttầầmm quanquan trtrọọngng vvàà nhunhu
ccầầuu xãxã hhộộii vvềề protein, protein, đđếếnn nay nay nhinhiềềuu côngcông trtrììnhnh nghiênnghiên ccứứuu
vvàà ssảảnn xuxuấấtt hhợợpp chchấấtt nnààyy đãđã đưđượợcc côngcông bbốố, , đãđã đemđem llạạii
nhinhiềềuu ý ý nghnghĩĩaa hhếếtt ssứứcc to to llớớnn phphụụcc vvụụ chocho nhânnhân loloạạii. . VVìì vvậậyy, , 
nhinhiềềuu nhnhàà khoakhoa hhọọcc trêntrên ththếế gigiớớii đãđã vinhvinh ddựự nhnhậậnn đưđượợcc gigiảảii
thưthưởởngng Nobel Nobel vvềề ccáácc llĩĩnhnh vvựựcc nghiênnghiên ccứứuu liênliên quanquan đđếếnn
protein.protein.
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1.1. 1.1. NhNhữữngng đđặặcc trưngtrưng chungchung
ccủủaa nhnhóómm chchấấtt proteinprotein

Protein Protein llàà hhợợpp chchấấtt hhữữuu cơcơ ccóó ý ý nghnghĩĩaa quanquan trtrọọngng bbậậcc nhnhấấtt
trongtrong cơcơ ththểể ssốốngng. . VVềề mmặặtt ssốố lưlượợngng, , nnóó chichiếếmm khôngkhông dưdướớii
50% 50% trtrọọngng lưlượợngng khôkhô ccủủaa ttếế bbààoo. . VVềề ththàànhnh phphầầnn ccấấuu trtrúúcc, , 
protein protein đưđượợcc ttạạoo ththàànhnh chchủủ yyếếuu ttừừ ccáácc amino acid qua amino acid qua liênliên
kkếếtt peptide. Cho peptide. Cho đđếếnn nay nay ngưngườờii tata đãđã thuthu đưđượợcc nhinhiềềuu loloạạii
protein protein ởở ddạạngng ssạạchch caocao ccóó ththểể kkếếtt tinhtinh đưđượợcc vvàà đãđã xxáácc
đđịịnhnh đưđượợcc ththàànhnh phphầầnn ccáácc nguyênnguyên ttốố hohoáá hhọọcc, , thôngthông
thưthườờngng trongtrong ccấấuu trtrúúcc ccủủaa chchúúngng ggồồmm bbốốnn nguyênnguyên ttốố chchíínhnh
llàà C H O N C H O N vvớớii ttỷỷ llệệ C 50%, H 7%, O 23% C 50%, H 7%, O 23% vvàà NN 16%. 16%. ĐĐặặcc
bibiệệtt ttỷỷ l l ệệ N N trongtrong protein protein khkháá ổổnn đđịịnhnh. . NhNhờờ ttíínhnh chchấấtt nnààyy đđểể
đđịịnhnh lưlượợngng protein protein theotheo phươngphương phpháápp KjeldahlKjeldahl, , ngưngườờii tata
ttíínhnh lưlượợngng N N rrồồii nhânnhân vvớớii hhệệ ssốố 6,256,25. . NgoNgoààii rara trongtrong protein protein 
còncòn ggặặpp mmộộtt ssốố nguyênnguyên ttốố khkháácc nhưnhư S   0S   0--3% 3% vvàà P, Fe, Zn, P, Fe, Zn, 
Cu...Cu...
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1.1. 1.1. NhNhữữngng đđặặcc trưngtrưng chungchung
ccủủaa nhnhóómm chchấấtt proteinprotein

KhKhốốii lưlượợngng phânphân ttửử,  ,  kýký hihiệệuu llàà MrMr ((đưđượợcc
ttíínhnh bbằằngng Dalton) Dalton) ccủủaa ccáácc loloạạii protein protein thaythay
đđổổii trongtrong nhnhữữngng gigiớớii hhạạnn rrấấtt rrộộngng, , thôngthông
thưthườờngng ttừừ hhààngng trămtrăm chocho đđếếnn hhààngng tritriệệuu. . VVíí
ddụụ: insulin : insulin ccóó khkhốốii lưlượợngng phânphân ttửử bbằằngng
5.733, 5.733, glutamatglutamat--dehydrogengenasedehydrogengenase trongtrong
gangan bòbò ccóó khkhốốii lưlượợngng phânphân ttửử bbằằngng
1.000.000 1.000.000 
1 1 DaDa = 12 C= 12 C
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KhKhốốii lưlượợngng ((MrMr) ) vvàà ccấấuu trtrúúcc phânphân ttửử ccủủaa mmộộtt ssốố proteinprotein
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2.1302.130

2929
5151

124124
129129
153153
241241
574574
550550
800800
975975

1.2501.250
4.1004.100
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20.00020.000
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34823482
57335733

12.64012.640
13.93013.930
16.89016.890
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64.50064.500
68.50068.500
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117.000117.000
149.000149.000
495.000495.000

1.000.0001.000.000
2.300.0002.300.000

40.000.00040.000.000

GlucagonGlucagon
InsulinInsulin
RibonucleaseRibonuclease ((ttụụyy bòbò) ) 
LysozymeLysozyme ((lònglòng trtrắắngng trtrứứngng) ) 
MyoglobinMyoglobin ((timtim ngngựựaa) ) 
ChymotripsinChymotripsin ((ttụụyy bòbò) ) 
Hemoglobin (Hemoglobin (ngưngườờii))
Albumin (Albumin (huyhuyếếtt thanhthanh ngưngườờii) ) 
HexokinaseHexokinase (men (men biabia) ) 
TryptophanTryptophan--synthetasesynthetase ((E.coliE.coli))
--globulin (globulin (ngngựựaa))
GlycogenGlycogen--phosphorylasephosphorylase ((cơcơ ththỏỏ) ) 
GlutamateGlutamate--dehydrogengenasedehydrogengenase ((bòbò) ) 
SynthetaseSynthetase ccủủaa acid acid bbééoo (men (men biabia) ) 
Virus Virus khkhảảmm thuthuốốcc lláá

ssốố chuchuỗỗii
polypeptipolypepti
dede

ssốố ggốốcc
amino amino 
acidacid

KhKhốốii lưlượợngng
(Dalton)(Dalton)

proteinprotein
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1.2. Ý 1.2. Ý nghnghĩĩaa khoakhoa hhọọcc vvàà ththựựcc
titiễễnn ccủủaa nhnhóómm chchấấtt proteinprotein

Protein Protein thamtham giagia mmọọii hohoạạtt đđộộngng ssốốngng trongtrong
cơcơ ththểể sinhsinh vvậậtt, , ttừừ viviệệcc thamtham giagia xâyxây dưngdưng ttếế
bbààoo, , mômô, , đđếếnn thamtham giagia hohoạạtt đđộộngng xxúúcc ttáácc vvàà
nhinhiềềuu chchứứcc năngnăng khkháácc v.vv.v... ... 

CCùùngng vvớớii acid nucleic, protein acid nucleic, protein llàà cơcơ ssởở vvậậtt
chchấấtt ccủủaa ssựự ssốốngng..
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II. II. PhânPhân loloạạii proteinprotein
Protein Protein ggồồmm hhààngng trămtrăm, , hhààngng ngngàànn amino amino 
acid acid nnốốii vvớớii nhaunhau bbằằngng liênliên kkếếtt peptide peptide ttạạoo
nênnên mmộộtt hay hay nhinhiềềuu chuchuỗỗii polypeptide polypeptide ccóó ccấấuu
trtrúúcc rrấấtt phphứứcc ttạạpp..
CănCăn ccứứ ssựự ccóó mmặặtt hay hay vvắắngng mmặặtt ccủủaa mmộộtt ssốố
ththàànhnh phphầầnn ccóó bbảảnn chchấấtt khôngkhông phphảảii protein protein 
mmàà ngưngườờii tata chiachia protein protein ththàànhnh haihai nhnhóómm
llớớnn::
-- Protein Protein đơnđơn gigiảảnn
-- Protein Protein phphứứcc ttạạpp
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Protein Protein đơnđơn gigiảảnn
--llàà nhnhữữngng phânphân ttửử mmàà ththàànhnh phphầầnn ccấấuu ttạạoo ccủủaa nnóó
ggồồmm hohoàànn totoàànn amino acid amino acid 

VdVd:  :  mmộộtt ssốố enzyme  enzyme  ccủủaa tutuỵỵ bòbò nhưnhư
ibonucleaseibonuclease ggồồmm hohoàànn totoàànn amino acid amino acid nnốốii vvớớii
nhaunhau ththàànhnh mmộộtt chuchuỗỗii polypeptide polypeptide duyduy nhnhấấtt ((ccóó 124 124 
ggốốcc amino acid, amino acid, khkhốốii lưlượợngng phânphân ttửử 12.640), 12.640), 
chymotripsinchymotripsin ggồồmm totoàànn amino acid amino acid nnốốii vvớớii nhaunhau
ththàànhnh chuchuỗỗii polypeptide (polypeptide (ccóó 241 241 ggốốcc amino acid, amino acid, 
khkhốốii lưlượợngng phânphân ttửử 22.600)v.v22.600)v.v. . 
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Protein Protein đơnđơn gigiảảnn
--llàà nhnhữữngng phânphân ttửử mmàà ththàànhnh phphầầnn ccấấuu ttạạoo ccủủaa nnóó
ggồồmm hohoàànn totoàànn amino acid amino acid 

VdVd:  :  mmộộtt ssốố enzyme  enzyme  ccủủaa tutuỵỵ bòbò nhưnhư
ibonucleaseibonuclease ggồồmm hohoàànn totoàànn amino acid amino acid nnốốii vvớớii
nhaunhau ththàànhnh mmộộtt chuchuỗỗii polypeptide polypeptide duyduy nhnhấấtt ((ccóó 124 124 
ggốốcc amino acid, amino acid, khkhốốii lưlượợngng phânphân ttửử 12.640), 12.640), 
chymotripsinchymotripsin ggồồmm totoàànn amino acid amino acid nnốốii vvớớii nhaunhau
ththàànhnh chuchuỗỗii polypeptide (polypeptide (ccóó 241 241 ggốốcc amino acid, amino acid, 
khkhốốii lưlượợngng phânphân ttửử 22.600)v.v22.600)v.v. . 
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Protein Protein đơnđơn gigiảảnn
DDựựaa theotheo khkhảả năngnăng hohoàà tan tan trongtrong nưnướớcc hohoặặcc trongtrong dung dung 
ddịịchch đđệệmm mumuốốii, , kikiềềmm hohoặặcc dung dung môimôi hhữữuu cơcơ ngưngườờii tata ccóó ththểể
chiachia ccáácc protein protein đơnđơn gigiảảnn rara mmộộtt ssốố nhnhóómm nhnhỏỏ nhưnhư::
--Albumin: tan Albumin: tan trongtrong nưnướớcc, , bbịị kkếếtt ttủủaa ởở nnồồngng đđộộ mumuốốii
(NH4)2SO4 (NH4)2SO4 khkháá caocao (70(70--100%).100%).
--Globulin: Globulin: khôngkhông tan tan hohoặặcc tan tan íítt trongtrong nưnướớcc, tan , tan trongtrong dung dung 
ddịịchch mumuốốii loãngloãng ccủủaa mmộộtt ssốố mumuốốii trungtrung ttíínhnh nhưnhư NaClNaCl, , KClKCl, , 
Na2SO4..., Na2SO4..., vvàà bbịị kkếếtt ttủủaa ởở nnồồngng đđộộ mumuốốii (NH4)2SO4 (NH4)2SO4 bbáánn
bãobão hohoàà..
--ProlaminProlamin: : khôngkhông tan tan trongtrong nưnướớcc hohoặặcc dung dung ddịịchch mumuốốii
loãngloãng, tan , tan trongtrong ethanol, ethanol, isopanolisopanol 7070--80%.80%.
--GluteinGlutein: : chchỉỉ tan tan trongtrong dung dung ddịịchch kikiềềmm hohoặặcc acid acid loãngloãng..
--HistonHiston: : llàà protein protein ccóó ttíínhnh kikiềềmm ddễễ tan tan trongtrong nưnướớcc, , khôngkhông
tan tan trongtrong dung dung ddịịchch amoniacamoniac loãngloãng..
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Protein Protein phphứứcc ttạạpp
Protein Protein phphứứcc ttạạpp llàà nhnhữữngng protein protein mmàà ththàànhnh phphầầnn phânphân ttửử
ccủủaa nnóó ngongoààii ccáácc -- amino acid amino acid nhưnhư protein protein đơnđơn gigiảảnn còncòn
ccóó thêmthêm ththàànhnh phphầầnn khkháácc ccóó bbảảnn chchấấtt khôngkhông phphảảii llàà protein protein 
còncòn ggọọii llàà nhnhóómm thêmthêm ((nhnhóómm ngongoạạii). ). TuTuỳỳ thuthuộộcc vvààoo bbảảnn
chchấấtt ccủủaa nhnhóómm ngongoạạii, , ngưngườờii tata chiachia ccáácc protein protein phphứứcc ttạạpp rara
ccáácc nhnhóómm nhnhỏỏ vvàà thưthườờngng ggọọii têntên ccáácc protein protein đđóó theotheo bbảảnn
chchấấtt nhnhóómm ngongoạạii::
--Lipoprotein: Lipoprotein: nhnhóómm ngongoạạii llàà lipidelipide..
--Nucleoprotein: Nucleoprotein: nhnhóómm ngongoạạii llàà acid nucleic.acid nucleic.
--Glycoprotein: Glycoprotein: nhnhóómm ngongoạạii llàà carbohydrate carbohydrate vvàà ddẫẫnn xuxuấấtt ccủủaa
nnóó..
--PhosphoproteinPhosphoprotein: : nhnhóómm ngongoạạii llàà acid phosphoric.acid phosphoric.
--CromoproteinCromoprotein: : nhnhóómm ngongoạạii llàà hhợợpp chchấấtt ccóó mmààuu. . TuTuỳỳ theotheo
ttíínhnh chchấấtt ccủủaa ttừừngng nhnhóómm ngongoạạii mmàà ccóó nhnhữữngng mmààuu ssắắcc
khkháácc nhaunhau nhưnhư đđỏỏ ((ởở hemoglobin), hemoglobin), vvààngng ((ởở
flavoproteinflavoprotein)...)...
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III. III. ChChứứcc năngnăng sinhsinh hhọọcc ccủủaa proteinprotein

NhNhữữngng quanquan điđiểểmm y y hhọọcc vvềề proteinprotein

1. 1. Protein Protein llàà nhnhữữngng phphầầnn chchứứcc năngnăng ccủủaa cơcơ ththểể..
NgoNgoààii vaivai tròtrò llàà ththàànhnh phphầầnn chchíínhnh trongtrong ccấấuu trtrúúcc
ccủủaa ttếế bbààoo vvàà mômô, protein , protein còncòn ccóó nhinhiềềuu chchứứcc năngnăng
phongphong phphúú khkháácc quyquyếếtt đđịịnhnh nhnhữữngng đđặặcc điđiểểmm cơcơ
bbảảnn ccủủaa ssựự ssốốngng nhưnhư ssựự truytruyềềnn đđạạtt thôngthông tin tin didi
truytruyềềnn, , ssựự chuychuyểểnn hohoáá ccáácc chchấấtt đđóó llàà ccáácc enzyme, enzyme, 
ccáácc khkháángng ththểể chchốốngng llạạii bbệệnhnh ttậậtt, , ccáácc hormonhormon ddẫẫnn
truytruyềềnn ccáácc ttíínn hihiệệuu trongtrong ttếế bbààoo v.vv.v... ... đđềềuu ccóó bbảảnn
chchấấtt llàà ccáácc protein.protein.
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III. III. ChChứứcc năngnăng sinhsinh hhọọcc ccủủaa proteinprotein

-- XXúúcc ttáácc vvàà enzymenzym ((phphầầnn sausau))
-- NhNhữữngng quanquan điđiểểmm y y hhọọcc vvềề proteinprotein

1. 1. Protein Protein llàà nhnhữữngng phphầầnn chchứứcc năngnăng ccủủaa cơcơ ththểể..
NgoNgoààii vaivai tròtrò llàà ththàànhnh phphầầnn chchíínhnh trongtrong ccấấuu trtrúúcc
ccủủaa ttếế bbààoo vvàà mômô, protein , protein còncòn ccóó nhinhiềềuu chchứứcc năngnăng
phongphong phphúú khkháácc quyquyếếtt đđịịnhnh nhnhữữngng đđặặcc điđiểểmm cơcơ
bbảảnn ccủủaa ssựự ssốốngng nhưnhư ssựự truytruyềềnn đđạạtt thôngthông tin tin didi
truytruyềềnn, , ssựự chuychuyểểnn hohoáá ccáácc chchấấtt đđóó llàà ccáácc enzyme, enzyme, 
ccáácc khkháángng ththểể chchốốngng llạạii bbệệnhnh ttậậtt, , ccáácc hormonhormon ddẫẫnn
truytruyềềnn ccáácc ttíínn hihiệệuu trongtrong ttếế bbààoo v.vv.v... ... đđềềuu ccóó bbảảnn
chchấấtt llàà ccáácc protein.protein.
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2. 2. HHììnhnh ththàànhnh chchứứcc năngnăng mmớớii trêntrên cơcơ ssởở ccấấuu trtrúúcc proteinprotein

-- SSựự phpháátt tritriểểnn ccủủaa sinhsinh hhọọcc phânphân ttửử ddựựaa trêntrên
lýlý thuythuyếếtt trungtrung tâmtâm ““DNADNA RNARNA ProteinProtein””. . NhưNhư
vvậậyy, , ssựự bibiếếnn đđổổii DNA DNA ssẽẽ ddẫẫnn đđếếnn ssựự bibiếếnn đđổổii
ccấấuu trtrúúcc ccủủaa phânphân ttửử protein protein vvàà do do đđóó chchứứcc
năngnăng sinhsinh hhọọcc ccủủaa nnóó ssẽẽ bbịị bibiếếnn đđổổii kkééoo theotheo
nhnhữữngng thaythay đđổổii ccóó liênliên quanquan đđếếnn totoàànn bbộộ cơcơ
ththểể. . TrongTrong ququáá trtrììnhnh titiếếnn hohoáá ccủủaa sinhsinh vvậậtt ssựự
hhììnhnh ththàànhnh vvàà ththííchch nghinghi mmộộtt chchứứcc năngnăng mmớớii
didiễễnn rara ởở mmộộtt giaigiai đođoạạnn llịịchch ssửử lâulâu ddààii. . SSựự
xuxuấấtt hihiệệnn mmộộtt protein protein mmớớii bibiếếnn ddạạngng ((mmấấtt
hohoạạtt ttíínhnh hohoặặcc đđộộtt bibiếếnn ccấấuu trtrúúcc) ) thưthườờngng luônluôn
điđi kkèèmm bbệệnhnh ttậậtt..
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3. 3. SSựự xuxuấấtt hihiệệnn ccáácc protein protein bbệệnhnh lýlý..

Y Y hhọọcc llàà ngngàànhnh khoakhoa hhọọcc vvềề ssựự ssốốngng, , ngngààyy
nay nay vvớớii titiếếnn bbộộ ccủủaa khoakhoa hhọọcc, , nhnhữữngng hihiểểuu
bibiếếtt vvềề bbệệnhnh lýlý ởở mmứứcc đđộộ phânphân ttửử đãđã vưvượợtt rara
khkhỏỏii gigiớớii hhạạnn ccủủaa gigiảảii phphẩẩuu ttếế bbààoo hohoặặcc cơcơ
quanquan. . SinhSinh hhọọcc phânphân ttửử rara đđờờii đãđã ttạạoo rara cucuộộcc
ccááchch mmạạngng trongtrong ccáácc quanquan niniệệmm vvềề bbệệnhnh. . TTừừ
đđóó, , ssựự phpháátt tritriểểnn ccủủaa bbệệnhnh hhọọcc phânphân ttửử luônluôn
luônluôn điđi kkèèmm vvớớii sinhsinh hhọọcc phânphân ttửử..
SSựự bibiếếnn đđổổii ccấấuu trtrúúcc ccủủaa mmộộtt protein hay protein hay ssựự
xuxuấấtt hihiệệnn ccáácc enzyme enzyme ccóó ccấấuu trtrúúcc bbấấtt thưthườờngng
đđềềuu do do yyếếuu ttốố didi truytruyềềnn gâygây nênnên. . DDựựaa theotheo
ccáácc bibiểểuu hihiệệnn didi truytruyềềnn ngưngườờii tata chiachia ccáácc
protein protein bbệệnhnh lýlý rara llààmm haihai loloạạii llớớnn::
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3. 3. SSựự xuxuấấtt hihiệệnn ccáácc protein protein bbệệnhnh lýlý..

a)a) NhNhữữngng bibiếếnn đđổổii vvềề ssốố lưlượợngng ccủủaa proteinprotein: : 
SSựự thaythay đđổổii do do ssựự tăngtăng hohoặặcc gigiảảmm protein protein nnààoo đđóó, , ththậậmm chchíí xuxuấấtt hihiệệnn
nhnhữữngng protein protein mmàà ttếế bbààoo bbììnhnh thưthườờngng khôngkhông ttổổngng hhợợpp mmộộtt ccááchch
thưthườờngng xuyênxuyên. . NhNhữữngng protein protein nnààyy vvẫẫnn ccóó ccấấuu trtrúúcc bbììnhnh thưthườờngng vvàà
nhưnhư vvậậyy khôngkhông ccóó nhnhữữngng bibiếếnn đđổổii ccủủaa gene gene ccấấuu trtrúúcc. . NhNhữữngng llệệchch llạạcc
nnààyy do do rrốốii loloạạnn ququáá trtrììnhnh điđiềềuu hohoàà sinhsinh ttổổngng hhợợpp protein. Do protein protein. Do protein 
vvẫẫnn ccóó ccấấuu trtrúúcc bbììnhnh thưthườờngng mmàà chchỉỉ thaythay đđổổii vvềề ssốố lưlượợngng nênnên chchúúngng
vvẫẫnn ccóó chchứứcc năngnăng bbììnhnh thưthườờngng vvàà chchỉỉ thaythay đđổổii vvềề mmứứcc đđộộ hohoạạtt đđộộngng. . 
TrongTrong trưtrườờngng hhợợpp llàà protein enzyme protein enzyme ththìì nhnhữữngng llệệchch llạạcc vvềề ssốố lưlượợngng
enzyme enzyme ssẽẽ ddẫẫnn đđếếnn nhnhữữngng rrốốii loloạạnn dâydây chuychuyềềnn chuychuyểểnn hohoáá..

b) b) NhNhữữngng bibiếếnn đđổổii vvềề chchấấtt lưlượợngng proteinprotein: : 
LLàà nhnhữữngng rrốốii loloạạnn vvềề ccấấuu trtrúúcc protein do gene bi protein do gene bi bibiếếnn đđổổii, , ddẫẫnn đđếếnn
ccấấuu trtrúúcc protein protein thaythay đđổổii kkééoo theotheo ssựự thaythay đđổổii chchứứcc năngnăng sinhsinh hhọọcc
ccủủaa protein protein đđóó. . VVíí ddụụ, , ssựự bibiếếnn đđổổii ccấấuu trtrúúcc ccủủaa hemoglobin (hemoglobin (HbHb) ) llàà
protein protein ccóó chchúúcc năngnăng vvậậnn chuychuyểểnn oxygen oxygen trongtrong mmááuu ddẫẫnn đđếếnn bbệệnhnh
thithiếếuu mmááuu, hay , hay nhưnhư bbệệnhnh thithiếếuu mmááuu do do hhồồngng ccầầuu hhììnhnh lưlưỡỡii liliềềmm......
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4. 4. CCấấuu trtrúúcc vvàà chchứứcc năngnăng ccủủaa protein protein mimiễễnn ddịịchch..

ThamTham giagia vvààoo hhệệ ththốốngng mimiễễnn ddịịchch ccóó
nhinhiềềuu cơcơ quanquan, , nhinhiềềuu loloạạii ttếế bbààoo vvàà
đđặặcc bibiệệtt nhinhiềềuu loloạạii protein protein ththựựcc hihiệệnn
ccáácc chchứứcc năngnăng riêngriêng bibiệệtt ttạạoo nênnên hihiệệuu
ququảả mimiễễnn ddịịchch đđặặcc hihiệệuu vvàà khôngkhông đđặặcc
hihiệệuu. . CCáácc protein protein mimiễễnn đưđượợcc nhnhắắcc
đđếếnn nhinhiềềuu hơnhơn ccảả llàà ccáácc khkháángng ththểể, , 
bbổổ ththểể vvàà ccáácc cytokine.cytokine.
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4. 4. CCấấuu trtrúúcc vvàà chchứứcc năngnăng ccủủaa protein protein mimiễễnn ddịịchch..

TrongTrong cơcơ ththểể ccóó nhnhữữngng protein  protein  llààmm
nhinhiệệmm vvụụ vvậậnn chuychuyểểnn nhưnhư hemoglobin, hemoglobin, 
mioglobinmioglobin, , hemocianinhemocianin vvậậnn chuychuyểểnn O2, O2, 
CO2  CO2  vvàà H+    H+    điđi khkhắắpp ccáácc mômô, , ccáácc cơcơ
quanquan trongtrong cơcơ ththểể. . NgoNgoààii rara còncòn ccóó nhinhiềềuu
protein protein khkháácc nhưnhư lipoprotein lipoprotein vvậậnn chuychuyểểnn
lipid, lipid, ceruloplasminceruloplasmin vvậậnn chuychuyểểnn đđồồngng (Cu) (Cu) 
trongtrong mmááuu v.vv.v......MMộộtt trongtrong nhnhữữngng protein protein 
llààmm nhinhiệệmm vvụụ vvậậnn chuychuyểểnn đưđượợcc nhnhắắcc đđếếnn
nhinhiềềuu nhnhấấtt đđóó llàà hemoglobin. hemoglobin. PhânPhân ttửử
đưđượợcc ccấấuu ttạạoo ttừừ bbốốnn titiểểuu đơnđơn vvịị (subunit).(subunit).
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CCấấuu trtrúúcc ccủủaa phânphân ttửử hemoglobinhemoglobin
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6. 6. CCấấuu trtrúúcc chchứứcc năngnăng vvàà vaivai tròtrò ccủủaa lectinlectin
LectinLectin llàà nhnhữữngng protein hay glycoprotein protein hay glycoprotein khôngkhông phphảảii ngunguồồnn ggốốcc mimiễễnn

ddịịchch, , lectinlectin ccóó khkhảả năngnăng ngưngngưng kkếếtt vvớớii nhinhiềềuu loloạạii ttếế bbààoo, , ccũũngng nhưnhư
nhinhiềềuu loloạạii đưđườờngng hohoặặcc ccáácc hhợợpp chchấấtt chchứứaa đưđườờngng ccóó ttíínhnh chchấấtt chchọọnn
llọọcc. . HHầầuu hhếếtt lectinlectin ccóó ccấấuu trtrúúcc bbậậcc 4, 4, vvớớii khkhốốii lưlượợngng phânphân ttửử giaogiao
đđộộngng trongtrong phphạạmm vi vi khkháá rrộộngng ttừừ hhààngng ngngàànn chocho đđếếnn hhààngng trămtrăm ngngàànn
Dalton. Dalton. 

VVíí ddụụ: : lectinlectin ttừừ rrễễ câycây UrticaUrtica dioicadioica ((hhọọ gaigai UrticaceaeUrticaceae) ) ccóó MrMr=8,5 =8,5 KDaKDa
trongtrong khikhi đđóó loloààii samsam bibiểểnn châuchâu ÁÁ ((TachypleusTachypleus tridentatustridentatus) ) ccóó
MrMr=700.KDa.=700.KDa.

VVềề chchứứcc năngnăng, , ngưngườờii tata ththấấyy rrằằngng mmặặcc ddùù lectinlectin khôngkhông phphảảii llàà khkháángng ththểể
chchốốngng llạạii ttáácc nhânnhân gâygây bbệệnhnh nhưngnhưng chchúúngng ccóó vaivai tròtrò bbảảoo vvệệ cơcơ ththểể
nhnhờờ tươngtương ttáácc vvớớii mmààngng ttếế bbààoo vvàà gâygây ngưngngưng kkếếtt ttếế bbààoo ccủủaa chchúúngng. . 
HHọọ đãđã khkhẳẳngng đđịịnhnh rrằằngng lectinlectin ccóó khkhảả năngnăng ggắắnn ccáácc ttếế bbààoo vi vi khukhuẩẩnn
vvàà khkháángng nguyênnguyên llạạ vvớớii ccáácc đđạạii ththựựcc bbààoo, do , do vvậậyy mmàà vi vi khukhuẩẩnn vvàà
khkháángng nguyênnguyên llạạ bbịị đđààoo ththảảii rara khkhỏỏii cơcơ ththểể. . NgoNgoààii rara ccóó nhnhữữngng lectinlectin
còncòn ccóó khkhảả năngnăng kkííchch ththííchch ssựự phânphân chiachia vvàà bibiệệtt hohoáá ttếế bbààoo. . ĐĐồồngng
ththờờii ngưngườờii tata ccũũngng phpháátt hihiệệnn đưđượợcc nhinhiềềuu lectinlectin ccóó ccảả hohoạạtt ttíínhnh ccủủaa
enzyme.enzyme.

vvíí ddụụ lectinlectin hohoạạtt ttíínhnh khkháá mmạạnhnh, , đưđượợcc ttááchch rara ttừừ hhạạtt đđậậuu mmùùngng, , ccóó khkhốốii
lưlượợngng phânphân ttửử khokhoảảngng 16.KDa 16.KDa ccóó ccảả hohoạạtt ttíínhnh ccủủaa enzymeenzyme --
galactosidasegalactosidase..
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7. 7. NhNhữữngng chchứứcc năngnăng khkháácc ccủủaa protein.protein.

TrongTrong cơcơ ththểể ngongoààii ccáácc protein protein đđảảmm nhnhậậnn chchứứcc
năngnăng xxúúcc ttáácc nhưnhư enzyme, enzyme, chchứứcc năngnăng vvậậnn
chuychuyểểnn nhưnhư hemoglobin, hemoglobin, mioglobinmioglobin, lipoprotein, , lipoprotein, 
vvàà chchứứcc năngnăng bbảảoo vvệệ nhưnhư ccáácc khkháángng ththểể mimiễễnn
ddịịchch, , ccáácc protein protein đđộộcc ttốố nhưnhư enzyme enzyme nnọọcc rrắắnn, , 
lectinlectin v.vv.v..., protein ..., protein còncòn thamtham giagia nhinhiềềuu chchứứcc
năngnăng quanquan trtrọọngng khkháácc nhưnhư::

-- CCáácc protein protein llààmm nhinhiệệmm vvụụ kkííchch ththííchch điđiềềuu hohoàà ququáá
trtrììnhnh traotrao đđổổii chchấấtt nhưnhư ccáácc hormonhormon

-- CCáácc protein protein llààmm nhinhiệệmm vvụụ ccấấuu trtrúúcc nhưnhư vvỏỏ virus, virus, 
mmààngng ttếế bbààoo, , colagencolagen ởở dada, , fibrolinfibrolin ởở tơtơ

-- CCáácc protein protein llààmm nhinhiệệmm vvụụ co co rrúútt nhưnhư myosin, myosin, 
actinactin ởở ssợợii cơcơ

-- CCáácc protein protein llààmm nhinhiệệmm vvụụ ddựự trtrữữ nhưnhư casein casein ccủủaa
ssữữaa, , ovalbuminovalbumin ccủủaa trtrứứngng, , v.vv.v......


